
STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP KẾT QUẢ GHI CHÚ 

1 Bùi Thị Thu x 212477575 15/5/2014 CA Quảng Ngãi Không đạt Cty Bách Sơn

2 Trần Trọng Tài x 241034796 13/7/2005 CA Đắk Lắk Đạt Cty Linh Như

3 Nguyễn Phạm Đan Tâm x 285190220 26/7/2013 CA Bình Phước Đạt

4 Lê Thị Kim Chi x 245002536 22/10/2015 CA Đắk Nông Đạt

5 Phạm Thị Cẩm Viền x 371622583 04/10/2011 CA Kiên Giang Đạt

6 Thôi Thị Thanh Trúc x 025520959 10/10/2011 CA TP. HCM Đạt

7 Nguyễn Thị Phượng x 301640417 05/7/2013 CA Long An Đạt

8 Lê Thị Bé Nhỏ x 312287882 18/11/2010 CA Tiền Giang Không đạt
Cty Japan 

Delica

9 Nguyễn Kim Xuân x 024896775 18/10/2008 CA TP. HCM Đạt

10 Từ Thu Trinh x 321525567 09/9/2010 CA Bến Tre Đạt

11 Trần Thúy Huỳnh x 381944609 27/9/2016 CA Cà Mau Đạt

12 Ngô Minh Thắng x
07909400264

2
23/8/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 
Đạt

13 Dương Hoàng Anh x 366187517 24/10/2013  CA Sóc Trăng Đạt

14 Phạm Văn Đồng x 381414219 25/4/2005 CA Cà Mau Đạt

15 Bùi Thị Mao x 352171283 04/11/2008  CA An Giang Đạt

16 Hình Thiện Chí x 385564348 13/2/2015 CA Bạc Liêu Đạt

17 Vũ Thế Hiển x 290970108 13/5/2006 CA Tây Ninh Đạt

18 Hà Văn Cung x 183815419 06/7/2010 CA Hà Tĩnh Đạt

19 Đinh Thị Giang Hương x B3390336 23/9/2009 Cục Quản lý XNC Không đạt Cty Hương Việt

20 Lê Duy Minh Chương x 220993245 16/2/2009 CA Phú Yên Không đạt

21 Nguyễn Thành Danh x 351039770 19/3/2008 CA An Giang Đạt
Cty Amore 

Organic

22 Nguyễn Duy Tân x 024340778 27/9/2014 CA TP. HCM Đạt Cty Tân Khánh 

23 Trần Thị NaVi x 366111852 02/5/2012 CA Sóc Trăng Đạt

24 Đoàn Tường Vi x 025088126 29/12/2008  CA TP. HCM Đạt

25 Giang Thục Mai x 023476575 08/7/2013  CA TP. HCM Đạt Cty Hồng Sen

26 Nguyễn Thanh Hương x 023987735 28/3/2009  CA TP. HCM Đạt
Cty Đông 

Nguyên

27 Nguyễn Thanh Vân x 023980525 17/10/2001  CA TP. HCM Đạt

28 Lê Minh Thanh x 311847024 26/7/2004  CA Tiền Giang Không đạt

29 Lê Hoàng Hiện x 215418957 07/5/2012  CA Bình Định  Đạt

30 Nguyễn Thị Thơ x 183152071 18/3/2009 CA Hà Tĩnh Đạt
Cty Bò Sữa TP. 

HCM

31 Phan Hiếu Trung x
07908400090

8
19/2/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

32 Võ Văn Phúc x 023514358 08/1/2013 CA TP. HCM Không đạt

(Ngày 28/12/2016, buổi chiều)
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33 Võ Văn Đông x 023197314 04/7/2000 CA TP. HCM Đạt

34
Nguyễn Ngọc Duyên 

Anh
x

04617900004

4
05/5/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt
Cty Gói và 

Cuốn

35 Nguyễn Thị Thuyền x
04617500003

2
25/3/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

36 Lưu Văn Dũng x 025198523 04/9/2009 CA TP. HCM Đạt

37 Võ Thị Phụng x 021422417 15/8/2012 CA TP. HCM Đạt

38 Nguyễn Thị Bích Yến x 024501088 17/3/2006 CA TP. HCM Đạt

39 Nguyễn Văn Thuận x 191704658 10/8/2006 CA TT Huế Đạt

40 Nguyễn Thị Phương Hoa x 200884860 14/2/2009 CA TT Huế Không đạt

41 Nguyễn Thanh Song Ny x 273425269 17/7/2012 CA TT Huế Đạt

42 Trần Việt Bảo Định x 024405462 25/9/2013 CA TP. HCM Đạt

43 Nguyễn Phúc Hồ x 197412998 15/3/2016 CA Quảng Trị Đạt

44 Phạm Thị Nhàn x 272237032 24/6/2008 CA Đồng Nai Đạt Cty Aus Farm 

45 Tăng Ngọc Bảo Thụy x 250658573 05/8/2003 CA Lâm Đồng Đạt

46 Hà Thị Trinh x 272526955 07/6/2012 CA Đồng Nai Đạt

47 Hồ Thị Tường x 272468423 19/8/2011 CA Đồng Nai Đạt

48 Nguyễn Thị Hà My x 251062601 08/9/2015 CA Lâm Đồng Đạt

49 Lê Thị Bảo Duyên x 233258830 10/12/2013 CA Kon Tum Đạt

50 Mai Thị Lan x
03818500356

6
20/10/2016 CA TP. HCM Đạt

Cty Ngọc Minh 

Châu SG

51 Nguyễn Thị Ngọc x 261271657 06/7/2010 CA Bình Thuận Đạt

52 Trần Hữu Phúc x 021598758 16/6/2009 CA TP. HCM Đạt
Cty Trần Hữu 

Trang

53 Trần Phương Yến Nhi x 024864874 03/12/2007 CA TP. HCM Đạt

54 Trần Hữu Nhựt x 024879358 24/6/2008 CA TP. HCM Đạt

55 Trần Minh Trung x 024208587 02/4/2004 CA TP. HCM Đạt

56 Dương Lệ Oanh x 021723109 31/7/2007 CA TP. HCM Không đạt Cá nhân 

57 Dương Thị Ngọc Yến x 022084578 06/9/2005 CA TP. HCM Không đạt

Phạm Thị Tuyết Mai Trương Trung Thu 

Người lập biểu  TM. Phòng QLCL NLS & Thủy sản

Trưởng phòng 
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